
TT TÊN DỊCH VỤ DVT GIÁ BỆNH VIỆN

1
Tiêm chủng Vaccin - Avaxim 0.5ml 
(Ngừa Viêm gan A)

Lần 585,000

2
Tiêm chủng Vaccin - Cervarix 0,5ml 
(Ngừa Ung thư cổ tử cung)

Lần 1,047,000

3
Tiêm chủng Vaccin - Engerix B 0,5ml 
(Ngừa Viêm gan Siêu vi B) (Bỉ)

Lần 134,000

4
Tiêm chủng Vaccin - Engerix B 1ml 
(Ngừa Viêm gan Siêu vi B) (Bỉ)

Lần 187,000

5
Tiêm chủng Vaccin - Euvax B 10mcg/0.5ml 
(Viêm gan B)

Lần 117,000

6
Tiêm chủng Vaccin - Euvax B 1ml 
(Ngừa Viêm gan Siêu vi B)

Lần 178,000

7
Tiêm chủng Vaccin - Hepavax 0,5ml 
(Ngừa Viêm gan Siêu vi B)

Lần 120,000

8
Tiêm chủng Vaccin - Hepavax 1ml 
(Ngừa Viêm gan Siêu vi B)

Lần 168,000

9
Tiêm chủng Vaccin - Jevac 1ml 
(Ngừa Viêm não Nhật Bản B)

Lần 128,000

10
Tiêm chủng Vaccin - Imojev 0,5ml 
(Ngừa Viêm não Nhật Bản B)

Lần 770,000

11
Tiêm chủng Vaccin - MMR II 0,5ml 
(Ngừa 3 bệnh Sởi-Quai bị-Rubella)

Lần 250,000

12
Tiêm chủng Vaccin - Rotarix 1ml 
(Ngừa viêm ruột, viêm dạ dày)

Lần 961,000

13
Tiêm chủng Vaccin - Rotateq 2ml 
(Ngừa viêm ruột, viêm dạ dày)

Lần 700,000

14
Tiêm chủng Vaccin - Infanrix 0,5ml
 (Ngừa 6 bệnh BH, UV, HG, BL, VGB, VMNM)

Lần 1,120,000

15 Tiêm chủng Vaccin - Hexaxim 0,5ml lần 1,120,000

16
Tiêm chủng Vaccin - Pentaxim 0.5ml 
(5 trong 1)

Lần 869,000

17
Tiêm chủng Vaccin - VAT 0,5ml 
(Ngừa uốn ván)

Lần 66,000

18
Tiêm chủng Vaccin - SAT 1500UI
 (Huyết thanh kháng uốn ván)

Lần 84,000

19
Tiêm chủng Vaccin - Vaxigrip 0,25ml 
(Ngừa cúm)

Lần 245,000

20
Tiêm chủng Vaccin - Vaxigrip 0,5ml 
(Ngừa cúm)

Lần 298,000

21
Tiêm chủng Vaccin - Influvac 0,5ml
 (Ngừa cúm)

Lần 294,000

22
Tiêm chủng Vaccin - Varivax 0,5ml 
(Ngừa thủy đậu)

Lần 861,000

23 Tiêm chủng Vaccin - ImmunoHBs 180 IU/ml Lần 2,092,000

TIÊM CHỦNG


